
Hàng Thị Phương, SĐT 0907716266 

Từ 12/12> 16/12/23 

CÂU HỎI ÔN TẬP THI HỌC KỲ 1 – MÔN CÔNG NGHỆ 
 

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM 

Câu 1: Để nhận biết đồ dùng điện tiết kiệm điện nhiều hay ít người sử dụng dựa vào(0,5đ) 

    A. Tem chống hàng giả                               B. Hãng sản xuất đồ dùng 

    C. Tên đồ dùng                                            D. Nhãn năng lượng 

Câu 2:  Thực phẩm nào sau đây được bảo quản bằng phương pháp sấy khô? (0,5đ) 

A. Rau cải.                                                  B. Sò ốc. 

C. Cua.                                                        D. Tôm khô. 

Câu 3: Phương pháp chế biến thực phẩm nào sau đây có sử dụng nhiệt? (0,5đ) 

A. Trộn hỗn hợp.                                        B. Luộc. 

C. Trộn dầu giấm.                                       D. Muối chua. 

Câu 4: Em hãy cho biết đâu là mô tả kiến trúc nhà của nhà liền kề (0,5đ) 

A. Nhà có sàn nhà cao hơn mặt nước hoặc mặt đất, dựng trên những cây.  

B. Nhà được xây riêng biệt trong một khuôn viên rộng lớn, đầy đủ tiện nghi. 

C. Nhà được chia làm 3 gian phòng gồm: phòng chính lớn ở giữa, hai phòng nhỏ ở 2 bên.  

D. Nhiều nhà ở riêng biệt, được xây sát nhau thành một dãy. 

Câu 5:  Khoảng cách hợp lý giữa các bửa ăn là (0,5đ) 

A. 2 -3 giờ.                                                 B. 1-2 giờ. 

C. 4- 5 giờ.                                                 D. 6-7 giờ. 

Câu 6: Chức năng dinh dưỡng của chất béo là gì? (0,5đ) 

A. Là dung môi hòa tan các vitamin. 

B. Chuyển hóa một số vitamin cần thiết cho cơ thể. 

C. Tăng sức đề kháng cho cơ thể. 

D.  Tất cả đều đúng. 

Câu 7: Theo tháp dinh dưỡng hằng ngày chúng ta cần sử dụng loại thực phẩm nào nhiều nhất 

trong các thực phẩm dưới đây? (0,5đ) 

A. Rau, củ, quả.                                     B. Dầu, mỡ 

C.Thịt, cá.                                               D. Muối. 

Câu 8: Việc khai thác tài nguyên thiên nhiên làm (0,5đ) 

    A. Tăng nguồn tài nguyên thiên nhiên 

    B. Cạn kiệt tài nguyên thiên nhiên, ô nhiễm môi trường sống, sản sinh khí carbonic, làm biến đổi 

khí hậu gây lũ lụt, hạn hán... 

    C. Bảo vệ môi trường 

    D. Bảo vệ sức khoẻ con người 

II. PHẦN TỰ LUẬN 

Câu 1: Nêu một số biện pháp có thể thực hiện để tiết kiệm năng lượng chất đốt trong gia 

đình? 

           - Điều chỉnh ngọn lửa khi đun nấu phù hợp với đáy nồi và phù hợp với món ăn. 

           - Tắt thiết bị ngay sau khi sử dụng xong. 

Câu 2. Trình bày các phương pháp bảo quản thực phẩm ? (2đ) 

- Đông lạnh, ướp lạnh. 

- Phơi khô, sấy khô. 

- Muối chua, ngâm giấm, ngâm đường. 

- Hút chân không. 

Câu 3: Có mấy nhóm thức ăn ? Kể ra ? (1đ)  Có 4 nhóm thức ăn :  

- Nhóm giàu chất đạm.                     -  Nhóm giàu chất đường bột. 

- Nhóm giàu chất béo.                      -  Nhóm giàu Vitamin và chất khoáng. 

 



 

 

 

 

Câu 4: Em hãy sắp xếp các loại thực phẩm sau vào các nhóm thức ăn (1 điểm) 

 Cà rốt, gà, rau muống, thịt heo, tôm, cua , cá hấp, bơ, trứng cút, dầu ăn 

Chất đạm Chất đường, bột Chất béo Vitamin và chất 

khoáng 

Gà, thịt heo, cá hấp, 

trứng cút 

 

 

 Bơ, dầu ăn Cà rốt, rau muống, 

tôm, cua 

 

Câu 5: Em hãy tính chi phí cho món ăn sau           (3đ) 

Nhà bạn Lan muốn làm món tôm rim thịt, bạn Lan mua 0,5kg thịt ba rọi với giá là 70.000 đồng/kg; 

mua 0,5kg tôm với giá tiền là 150.000 đồng/kg; mua 1 gói gia vị với số tiền là 5000 đồng/ 1 túi. 

Tính tổng số tiền bạn Lan cần chi để làm món tôm rim thịt. 

                                                    Bài làm  

Thịt ba rọi : 0.5 x 70.000 = 35.000đ 

Tôm :          0.5 x 150.000 = 75.000đ 

Gia vị:                                     5.000đ 

Tổng cộng: 110.000 

Kết luận : chi phí cho món tôm rim thịt nhà Lan là 110.000 đồng 

 

                                                            

 

 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 


